
SỞ Y TẾ TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

ĐỨC HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TB-TTYT   Đức Hòa, ngày        tháng       năm 2026

THÔNG BÁO
V/v mời báo giá trang phục y tế năm 2026

Kính gửi: Quý công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng 
giá kế hoạch làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm trang phục y tế 
năm 2026”, với các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa
- Số điện thoại: 0272 3851873
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Đề nghị quý công ty gởi bản báo giá giấy có đóng dấu và và bản báo giá qua email 

theo hình thức cụ thể như sau:
- Nhận bản giấy: Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa, địa 

chỉ: Ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.
- Nhận qua email: ttytduchoa@tayninh.gov.vn File mềm và file Scan (PDF) báo giá.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ lúc phát hành thư mời báo giá đến trước 16 giờ 00 

phút ngày      /     /2026. (Các báo giá nhận sau thời gian này không được xem xét).
5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày       /     /2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục: “Trang phục Y tế” mời chào giá chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm.
2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa.
3. Thời gian thực hiện: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
4. Hồ sơ báo giá: 
- Bảng báo giá. Giá trên báo giá đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác.
- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép hoạt động, xác nhận mã ngành nghề đăng ký 

kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Giấy (phiếu) kiểm định vải kèm theo

mailto:ttytduchoa@tayninh.gov.vn
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5. Các thông tin khác: Đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá theo biểu mẫu chi tiết tại 
Phụ lục 02 đính kèm Thông báo này.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng tải cổng mua sắm công;
- Đăng tải Web đơn vị;
- Lưu: VT, BMT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Phê
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PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ
(Kèm theo Thông báo số            /TB-TTYT ngày       /     /2026 

của Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa)

STT
TÊN 

HÀNG 
HÓA

MÔ TẢ TIÊU CHÍ VẢI
ĐƠN 

VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

GHI 
CHÚ

Trang phục Bác sĩ dài 
tay

Áo Kate Ford trắng, 
Quần Kaki co dãn trắng Bộ 43

Trang phục Dược sĩ 
ngắn tay

Áo Kate Ford trắng
Quần Kaki co dãn trắng Bộ 10

Trang phục Dược sĩ dài 
tay

Áo Kate Ford trắng
Quần Kaki co dãn trắng Bộ 8

Trang phục ĐD, YS, HS 
ngắn tay

Áo Kate Ford trắng
Quần Kaki co dãn trắng Bộ 67

Trang phục ĐD, YS, HS 
dài tay

Áo Kate Ford trắng
Quần Kaki co dãn trắng Bộ 4

Trang phục Cử nhân, 
KS ngắn tay

Áo Kate Ford trắng
Quần Kaki co dãn trắng Bộ 8

Trang phục Hộ lý ngắn 
tay

Kate Ford xanh hòa 
bình

Bộ
8

Trang phục Hành chính 
dài tay

Áo Kate Ford trắng
Quần Kaki co dãn đen

Bộ
54

Trang phục Bảo vệ ngắn 
tay

Kate Ford xanh dương
Quần Kaki co dãn đen

Bộ
10

Trang phục Tài xế ngắn 
tay

Kate Ford xanh dương
Quần Kaki co dãn đen

Bộ
6

1 Trang 
phục Y tế

Giày  Da, màu đen Đôi 109
Tổng cộng : 218 bộ trang phục, 109 đôi giày

Stt Loại vải Nội dung yêu cầu Phương pháp thử Kết quả yêu cầu
Áo  Kate Ford

Định tính và định lượng 
nguyên liệu (%): ISO 1833:2019

Kate Ford, màu trắng 
Polyester:  65.0 % ± 1        
Cotton: 35.0 % ± 1                   

Khối lượng vải (g/m2): ISO 3801: 1997 162 ± 0.5
Mật độ vải (sợi/10cm2): ISO 7211-2: 1984 286 x 263 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 
1 chu kỳ giặt (%)

ISO 5077: 2007/ 
ISO 6330: 2012 (-1.6) x (-1.0) ± 0.2

1

kate ford 
(trắng, 
xanh hòa 
bình, xanh 
đen, màu 
sẫm)

Độ bền màu giặt ở 400C 
(Cấp): 

ISO 105-C06 
AIS:2010

4-5

Quần  Kaki co dãn
2

Kaki co dãn 
(trắng, 
xanh đen, 

Định tính và định lượng 
nguyên liệu (%): 

ISO 1833:2019 Polyester: 74.0 % ± 1
Rayon: 23.0 % ± 0.5
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Spandex: 3.0 % ± 0.5
Khối lượng vải (g/m2): ISO 3801: 1997 249 ± 0.5
Mật độ vải (sợi/10cm2): ISO 7211-2: 1984 464 x 336 ±2
Sự thay đổi kích thước sau 
1 chu kỳ giặt (%)

ISO 5077: 2007/ 
ISO 6330: 2012 (-0.5) x (-0.5) ± 0.2

màu sẫm)

Độ bền màu giặt ở 400C 
(Cấp): 

ISO 105-C06 
AIS:2010 4-5

3 Giày nam, 
nữ Giày da, màu đen

Giày bít, màu đen, chiều 
dày đế không quá 3 cm, 

chống trơn trợt, bảo đảm di 
chuyển dễ dàng, đảm bảo 
không gây tiếng ồn khi di 

chuyển.
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PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-TTYT ngày     tháng     năm 2026 

của Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa, chúng tôi….[ghi 
tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá danh mục dịch vụ theo yêu cầu của 
Trung tâm như sau:

STT Danh mục 
hàng hóa

Mô tả tiêu chí kỹ 
thuật, quy cách, …

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn giá 
(VND)

Thành 
tiền 

(VND)

1 Hàng hoá A

n …

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi 
cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày kết 
thúc nhận báo giá theo Thông báo].

3. Giá trên báo giá đã bao gồm các loại thuế và chi phí khác

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 
đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 
luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

           
  ….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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